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Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ 

Các sân chơi trong chương trình 

“Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” 

Năm học 2022 - 2023 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 151-HD/HĐĐTW ngày 14/10/2022 về việc triển 

khai chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”, căn cứ kết 

quả tham gia các sân chơi của chương trình, Hội đồng Đội Trung ương thông báo 

kết quả cuộc thi viết chữ đẹp, sân chơi đồng diễn flashmob, sân chơi bảo vệ môi 

trường và triển khai sử dụng ứng dụng “Làm việc tốt”, cụ thể như sau 

I. Kết quả cuộc thi viết chữ đẹp “Nét đẹp thầy trò” 

1. Tổng số bài viết gửi về Ban tổ chức: 142.239 bài dự thi. 

2. Tổng số tỉnh, thành phố tham gia: 63/63 tỉnh, thành phố. 

3. Kết quả gồm: 01 giải Đặc biệt, 03 giải Nhất, 06 giải Nhì, 10 giải Ba và 

15 giải Khuyến khích. 

(có danh sách kèm theo). 

4. Cơ cấu giải thưởng: 

- Giải Đặc biệt: Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, tiền thưởng 

7.000.000 đồng và Bộ sưu tập quà KUN trị giá 2.000.000đ (hai triệu đồng). 

- Giải Nhất: Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, tiền thưởng 

5.000.000 đồng và Bộ sưu tập quà KUN trị giá 2.000.000đ (hai triệu đồng). 

- Giải Nhì: Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, tiền thưởng 

3.000.000 đồng và Bộ sưu tập quà KUN trị giá 2.000.000đ (hai triệu đồng). 

- Giải Ba: Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, tiền thưởng 

2.000.000 đồng và Bộ sưu tập quà KUN trị giá 1.000.000đ (một triệu đồng). 

- Giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận của Hội đồng Đội Trung ương, 

tiền thưởng 1.000.000 đồng và Bộ sưu tập quà KUN trị giá 1.000.000đ (một 

triệu đồng). 

 II. Kết quả sân chơi đồng diễn Flashmob 

1. Tổng số liên đội tham gia: 6.428 liên đội. 

2. Tổng số tỉnh, thành phố tham gia: 63/63 tỉnh, thành phố. 

3. Kết quả gồm: 01 giải Đặc biệt, 04 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 43 

giải phong cách, 10 giải Kun yêu thương, 10 giải Kun đoàn kết, 10 giải Kun 

sáng tạo. 
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3. Cơ cấu giải thưởng: 

- Giải Đặc biệt: Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, Giấy chứng 

nhận của Ban Tổ chức, tiền thưởng 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng), 05 thùng 

sữa Kun - Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP). 

- Giải Nhất: Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, Giấy chứng nhận 

của Ban Tổ chức, tiền thưởng 10.000.000đ (mười triệu đồng), 05 thùng sữa Kun 

- Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP). 

- Giải Nhì: Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, Giấy chứng nhận 

của Ban Tổ chức, tiền thưởng 7.000.000đ (bảy triệu đồng), 05 thùng sữa Kun - 

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP). 

- Giải Ba: Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, Giấy chứng nhận 

của Ban Tổ chức, tiền thưởng 5.000.000đ (năm triệu đồng), 05 thùng sữa Kun - 

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP). 

- Giải phong cách: Thư chúc mừng của Ban Tổ chức, tiền thưởng 

1.000.000đ (một triệu đồng) và 05 thùng sữa Lof Malto - Sản phẩm của Công ty 

Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP). 

- Giải “Kun yêu thương”: Thư chúc mừng của Ban Tổ chức, tiền thưởng 

1.000.000đ (một triệu đồng) và 05 thùng sữa Kun - Sản phẩm của Công ty Cổ 

phần Sữa Quốc tế (IDP). 

- Giải “Kun đoàn kết”: Giải thưởng gồm: Thư chúc mừng của Ban Tổ 

chức, tiền thưởng 1.000.000đ (một triệu đồng) và 05 thùng sữa Kun - Sản phẩm 

của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP). 

- Giải “Kun sáng tạo”: Thư chúc mừng của Ban Tổ chức, tiền thưởng 

1.000.000đ triệu đồng và 05 thùng sữa Kun - Sản phẩm của Công ty Cổ phần 

Sữa Quốc tế (IDP). 

III. Kết quả sân chơi “Bảo vệ môi trường” 

1. Tổng số bài dự thi: 18.154 bài dự thi. 

2. Tổng số tỉnh, thành phố tham gia: 63/63 tỉnh, thành phố. 

3. Kết quả gồm:  

- Giải tập thể: 05 đơn vị có số lượng bài tham gia nhiều nhất, 10 đơn vị có 

chất lượng bài tham gia tốt nhất. 

- Giải cá nhân: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải Ba và 10 giải khuyến khích. 

(có danh sách kèm theo) 

4. Cơ cấu giải thưởng: 

- Giải tập thể: 

+ Đơn vị có số lượng bài tham gia nhiều nhất: Bằng khen của Hội đồng 

Đội Trung ương và công trình trị giá 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng). 

+ Đơn vị có chất lượng bài tham gia tốt nhất: Bằng khen của Hội đồng 

Đội Trung ương và tiền mặt 10.000.000đ (mười triệu đồng). 
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- Giải cá nhân: 

+ Giải Nhất: Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, tiền thưởng 

5.000.000đ (năm triệu đồng) và bộ sưu tập quà Kun. 

+ Giải Nhì: Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, tiền thưởng 

3.000.000đ (ba triệu đồng) và bộ sưu tập quà Kun. 

+ Giải Ba: Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, tiền thưởng 

2.000.000đ (hai triệu đồng) và bộ sưu tập quà Kun. 

+ Giải Khuyến khích: Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, tiền 

thưởng 1.000.000đ (một triệu đồng) và bộ sưu tập quà Kun. 

IV. Kết quả triển khai, sử dụng ứng dụng “Làm việc tốt” 

1. Tổng số Liên đội tham gia: 7.989 liên đội. 

2. Tổng số tỉnh, thành phố tham gia: 63/63 tỉnh, thành phố. 

3. Kết quả: 

- Giải cá nhân: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba. 

- Giải tập thể: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba cho Hội đồng Đội cấp tỉnh. 

01 giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba cho liên đội. 

(có danh sách kèm theo) 

4. Cơ cấu giải thưởng: 

- Giải cá nhân mỗi giải gồm: 

+ Giải Nhất: tiền thưởng 3.000.000đ (Ba triệu đồng) và bộ sưu tập quà Kun trị 

giá 2.000.000đ (Hai triệu đồng). 

+ Giải Nhì: tiền thưởng 2.000.000đ (Hai triệu đồng) và bộ sưu tập quà Kun trị 

giá 2.000.000đ (Hai triệu đồng). 

+ Giải Ba: tiền thưởng 1.000.000đ (Một triệu đồng) và bộ sưu tập quà Kun trị 

giá 2.000.000đ (Hai triệu đồng). 

Đối với các giải thưởng cá nhân giá trị tiền mặt từ 2.000.000đ (Hai triệu 

đồng) trở lên, người được nhận giải thưởng sẽ thực hiện việc trích nộp thuế thu 

nhập cá nhân theo quy định của nhà nước 

- Giải tập thể mỗi giải gồm: 

+ Giải dành cho Hội đồng Đội cấp tỉnh: Giải Nhất tiền thưởng 10.000.000đ 

(Mười triệu đồng), giải Nhì tiền thưởng 5.000.000đ (Năm triệu đồng), giải Ba tiền 

thưởng 4.000.000đ (Bốn triệu đồng). 

+ Giải dành cho liên đội: Giải Nhất tiền thưởng 5.000.000đ (Năm triệu đồng) 

và bộ sưu tập quà Kun trị giá 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng), giải Nhì 

tiền thưởng 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) và bộ sưu tập quà Kun trị giá 1.500.000đ 

(Một triệu năm trăm nghìn đồng), giải Ba tiền thưởng 3.000.000đ (Ba triệu đồng) và 

bộ sưu tập quà Kun trị giá 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng). 
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* Lưu ý: Đối với các giải thưởng cá nhân giá trị tiền mặt từ 2.000.000đ 

(hai triệu đồng) trở lên, người được nhận giải thưởng sẽ thực hiện việc trích nộp 

thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước. 

Hội đồng Đội Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố thông  

báo cho các cá nhân và tập thể đạt giải được biết, chuẩn bị đầy đủ các thủ tục để 

nhận giải thưởng. Thông tin chi tiết về việc nhận giải thưởng vui lòng liên hệ: 

- Đồng chí Phan Thành Tuấn, Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu 

nhi Việt Nam, điện thoại: 0904.918708. 

- Đồng chí Trần Thị Thêu, Kế toán trưởng Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển 

Thiếu nhi Việt Nam, điện thoại: 0981.235335. 

 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c); 

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang, BTTW Đoàn, 

CT HĐĐ TW (để b/c); 

- TT Hội đồng Đội TW (để b/c); 

- Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố (để t/h); 

- TT HT&PTTNVN (để t/h) 

- Lưu VP HĐĐTW. 

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Lê Anh Quân 
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DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN 

ĐẠT GIẢI CUỘC THI VIẾT CHỮ ĐẸP 

(Kèm theo Thông báo số 289-TB/HĐĐTW ngày 30/11/2023 

của Hội đồng Đội Trung ương) 

 

Giải Đặc biệt (01 giải): Em Hoàng Trần Nguyệt Hà, Lớp 5A7, Trường 

Tiểu học Quang Trung, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

Giải Nhất (03 giải): 

1. Em Huỳnh Lâm Nhã Thanh, Lớp 5/3, Trường Tiểu học Trần Cao Vân, 

Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

2. Em Võ Ngọc Khánh An, Lớp 5A4, Trường Tiểu học Thanh Bình A, 

Huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. 

3. Em Phạm Trúc Diễm, Lớp 5E, Trường Tiểu học Đồng Ích, Huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Giải Nhì (06 giải) 

1. Em Ngô Thị Ánh Dương, Lớp 5A8, Trường Tiểu học Thành Công B, 

Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

2. Em Trần Đăng Thuỷ Tiên, Lớp 5/10, Trường Tiểu học Lam Sơn, Quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.  

3. Em Nguyễn Long Ý, Lớp 4A1, Trường Tiểu học số 2 Hoài Đức, 

Phường Hoài Đức, tỉnh Bình Định. 

4. Em Hứa Bảo Linh, Lớp 5A3, Trường PTDTBT Tiểu học 1 xã Trấn 

Yên, Huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

5. Em Lê Tuệ Minh, Lớp 4A1, Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. 

6. Em Nguyễn Khánh Linh, Lớp 5E, Trường Tiểu học Khánh Hồng, 

Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. 

Giải Ba (10 giải) 

1. Em Nguyễn Ngọc Như Ý, Lớp 4/7, Trường Tiểu học Kim Đồng, Thành 

phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

2. Em Đào Ngọc Thiện, Lớp 4/3, Trường Tiểu học Trần Cao Vân, Thành 

phố Đà Nẵng.  

3. Em Nguyễn Đức Minh Nhật, Lớp 3G, Trường Tiểu học Thị trấn Đu, 

Huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 

4. Em Lê Nguyễn Tuyết Linh, Lớp 4A1, Trường Tiểu học Ninh Gia, 

Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

5. Em Võ Huỳnh Khả Ái, Lớp 5/4, Trường Tiểu học Mỹ Thành Nam, 

Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. 

6. Em Tạ Thanh Thanh, Lớp 5/5, Trường Tiểu học Trưng Vương, Thành 

phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp. 
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7. Em Nguyễn Nông Hà Vy, Lớp 5A2, Trường Tiểu học Hoà Chung, 

Phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng. 

8. Em Hồ Nguyễn Bảo Anh, Lớp 2B9, Trường Tiểu học Chu Văn An, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. 

9. Em Nguyễn Thị Thu Giang, Lớp 5C, Trường Tiểu học Hương Mạc 1, 

Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

10. Em Bùi Trần Như Ý, Lớp 4/4, Trường Tiểu học Hoa Lư, Quận Thanh 

Khê, Thành phố Đà Nẵng. 

Giải Khuyến khích (15 giải) 

1. Em Chíu Thu Tuyết, Lớp 5A3, Trường Tiểu học Đông Ngũ 2, Thị trấn 

Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. 

2. Em Dương Quốc Đại, Lớp 5B, Trường Tiểu học Liên Mạc, Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương. 

3. Em Lê Ngọc Thảo Nhi, Lớp 4/4, Trường TH - THCS - THPT Lê Quý 

Đôn - Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 

4. Em Phạm Anh Thư, Lớp 5C, Trường Tiểu học Lại Thành A, Huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

5. Em Nguyễn Thị Thuỳ Giang, Lớp 5A3, Trường Tiểu học Hoà Ninh 2, 

Huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. 

6. Em Phạm Thị Bảo Hân, Lớp 5K, Trường Tiểu học Trưng Vương, 

Thành phố Tuy Hoa, tỉnh Phú Yên. 

7. Em Võ Nguyễn Bảo Vy, Lớp 5A1, Trường Tiểu học số 2 Bồng Sơn, 

Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

8. Em Lê Kỳ An, Lớp 2D, Trường Tiểu học Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

9. Em Nguyễn Mạnh Hùng, Lớp 5A, Trường Tiểu học Thái Long, Thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

10. Em Đinh Nguyễn Khánh Như, Lớp 5/2, Trường Tiểu học Long Hoà, 

Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

11. Em Đoàn Gia Thịnh, Lớp 4D1, Trường Tiểu học Chu Văn An, Quận 

Hải An, thành phố Hải Phòng. 

12. Em Thái Ngọc Thùy Nhi, Lớp 5/4, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, 

huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

13. Em Nguyễn Tâm Như, Lớp 3.13, Trường Tiểu học Tân Phước Khánh 

A, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

14. Em Tạ Ngọc Trung Kiên, Lớp 4E, Trường Tiểu học Minh Thành, Thị 

xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. 

15. Em Huỳnh An, Lớp 4/5, Trường Tiểu học Lạc Long Quân, Quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh. 
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DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ 

ĐẠT GIẢI SÂN CHƠI ĐỒNG DIỄN FLASHMOB 

(Kèm theo Thông báo số 289-TB/HĐĐTW ngày 30/11/2023 

của Hội đồng Đội Trung ương) 

 

Giải Đặc biệt (01 giải): Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Giải Nhất (04 giải): 

1. Trường Tiểu học Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

2. Trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

3. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

4. Trường Tiểu học Thị Trấn Châu Thành A, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

Giải Nhì (10 giải): 

1. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

2. Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

3. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Mdrak, tỉnh Đắk Lắk. 

4. Trường Tiểu học Lạc Long Quân, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Trường Tiểu học Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

6. Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

7. Trường Tiểu học Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.  

8. Trường Tiểu học Thành Công B, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

9. Trường Tiểu học Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.  

10. Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 

Giải Ba (15 giải): 

1. Trường Tiểu học Nam Thanh, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

2. Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 

3. Trường Tiểu học Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

4. Trường Tiểu Học Hải Đông, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

5. Trường Tiểu học Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.  

6. Trường Tiểu học Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

7. Trường Tiểu học Hàm Nghi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

8. Trường Tiểu học Nguyễn Duy Trinh, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.  

9. Trường Tiểu học số 1 Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

10. Trường Tiểu học Phước An, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

11. Trường Tiểu học Tân Lợi, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 

12. Trường Tiểu học Tân Thành 1, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. 

13. Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 

14. Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Tân An, tỉnh Long An. 

15. Trường Tiểu Học Thị Trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. 

Giải phong cách: 

1. Trường Tiểu học Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.  

2. Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.  

3. Trường Tiểu học Hồng Thái, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.  

4. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.  
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5. Trường Tiểu học Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.  

6. Trường Tiểu học Đội Cấn 1, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.  

7. Trường Tiểu học Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

8. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

9. Trường Tiểu học Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.  

10. Trường Tiểu học Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.  

11. Trường Tiểu học Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.  

12. Trường Tiểu học Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

13. Trường Tiểu học Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.  

14. Trường Tiểu học Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.  

15. Trường Tiểu Học Làng Sen, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.  

16. Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.  

17. Trường Tiểu học Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.  

18. Trường Tiểu học Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.  

19. Trường Tiểu học Phú Xuân 2, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

20. Trường Tiểu học Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

21. Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.  

22. Trường Tiểu học số1Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi.  

23. Trường tiểu học An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.  

24. Trường Tiểu học Tân Nghĩa 1, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.  

25. TrườngTiểu học Lê Đình Chinh, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.  

26. Trường Tiểu học Nay Der, thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai.  

27. Trường Tiểu học Trần Phú, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.  

28. Trường Tiểu học Đặng Thị Rành, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.  

29. Trường Tiểu học Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu.  

30. Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu.  

31. Trường Tiểu học Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.  

32. Trường TH & THCS Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.  

33. Trường Tiểu học Lê Văn Tám, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.  

34. Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.  

35. Trường Tiểu học A Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.  

36. Trường Tiểu học Lương Định Của, huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang.  

37. Trường Tiểu học Bùi Sĩ Hùng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.  

38. Trường Tiểu học Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.  

39. Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 1, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.  

40. Trường Tiểu học Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.  

41. Trường Tiểu học Tuân Tức 1, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.  

42. Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.  

43. Trường Tiểu học An Phú Tân B, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 

Giải Kun yêu thương: 

1. Trường Tiểu học Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.  

2. Trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  
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3. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.  

4. Trường Tiểu học Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.  

5. Trường Tiểu học Trần Phú, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.  

6. Trường Tiểu học Lạc Long Quân, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.  

7. Trường Tiểu học Đặng Thị Rành, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.  

8. Trường Tiểu học Tân Lợi, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.  

9. Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.  

10. Trường Tiểu học Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 

Giải Kun đoàn kết: 

1. Trường Tiểu học Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

2. Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

3. Trường Tiểu học Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu. 

4. Trường Tiểu học Thành Công B, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

5. Trường Tiểu học Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

6. Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 

7. Trường Tiểu học Châu Thành A, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

8. Trường Tiểu học Hàm Nghi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

9. Trường Tiểu học Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

10. Trường Tiểu học Làng Sen, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 

Giải Kun sáng tạo: 

1. Trường Tiểu học Hòa Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.  

2. Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. 

3. Trường Tiểu học Ninh Dương, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh. 

4. Trường Tiểu học Phú Xuân 2, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

5. Trường Tiểu học Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

6. Trường Tiểu học Hồng Thái, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

7. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

8. Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Tân An, tỉnh Long An. 

9. Trường Tiểu học Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

10. Trường Tiểu học Hòa Hiếu 1, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. 
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DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI SÂN  

CHƠI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Thông báo số 289-TB-HĐĐTW ngày 30/11/2023 

của Hội đồng Đội Trung ương) 

 

I. Tập thể 

* Đơn vị có số lượng bài tham gia nhiều nhất. 

1. Hội đồng Đội tỉnh An Giang. 

2. Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng. 

3. Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên. 

4. Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An. 

5. Hội đồng Đội tỉnh Bình Định. 

* Đơn vị có chất lượng bài tham gia tốt nhất. 

1. Hội đồng Đội tỉnh Tây Ninh. 

2. Hội đồng Đội tỉnh Đồng Tháp. 

3. Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng. 

4. Hội đồng Đội tỉnh Điện Biên. 

5. Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương. 

6. Hội đồng Đội tỉnh Phú Thọ. 

7. Hội đồng Đội tỉnh Cao Bằng. 

8. Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang. 

9. Hội đồng Đội tỉnh Bắc Ninh. 

10. Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa. 

II. Cá nhân 

Giải Nhất (01 giải): Em Nguyễn Gia Huy, lớp 2A3, Trường Tiểu Học xã 

Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên. 

Giải Nhì (03 giải): 

1. Em Lê Thị Mỹ Duyên, lớp 3/8. Trường Tiểu học Tuy An, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

2. Em Võ Thị Kim Tuyền, lớp 4A, Trường Tiểu học Tân Lập, Huyện Tịnh 

Biên, Tỉnh An Giang. 

3. Em Lê Đức Minh, lớp 1E, Trường Tiểu học thị trấn Đu, Huyện Phú 

Lương, Tỉnh Thái Nguyên. 

Giải Ba (06 giải): 

1. Em Trần Nguyễn Trúc Quỳnh, lớp 3A, Trường Tiểu học Long Thuận 

A, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh. 

2. Em Hà Huy Tùng, lớp 1A4, Trường Tiểu học Sông Hiến, Thành phố 

Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng. 

3. Em Thiều Tiểu Băng, lớp 2A, Trường Tiểu học Lâm Tuyền, Huyện 

Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng. 

4. Phạm Vũ Tường Vi, lớp 1D, Trường Tiểu Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, 

Tỉnh Phú Thọ 

5. Em Lê Ngọc Như Ý, lớp 5/6, Trường Tiểu học Long Định, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang. 
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6. Em Đỗ Chi Lan, lớp 2E, Trường Tiểu học Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, 

Thành phố Hải Phòng. 

Giải Khuyến khích (06 giải): 

1. Em Nguyễn Thành Vinh, lớp 4/1, Trường Tiểu học Hòa Bình, Huyện 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp. 

2. Em Nguyễn Nhã Phương, lớp 4/3, Trường Tiểu học Long Định, Huyện 

Cần Đước, Tỉnh Long An. 

3. Em Lại Hải Đăng, lớp 2D, Trường Tiểu học Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, 

Tỉnh Hà Nam. 

4. Em Trịnh Ngọc Minh Thư, lớp 4A, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, 

Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông. 

5. Em Trần Mai Khôi, lớp 1A, Trường Tiểu học Thực Hành, Quận Cái Răng, 

Thành phố Cần Thơ. 

6. Em Mai Hải Đăng, lớp 4B, Trường Tiểu học Tân Quang, Huyện Bắc Quang, 

Tỉnh Hà Giang 
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DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI TRIỂN KHAI 

ỨNG DỤNG “LÀM VIỆC TỐT” 

(Kèm theo Thông báo số 289-TB/HĐĐTW ngày 30/11/2023 

của Hội đồng Đội Trung ương) 

 

I. Tập thể 

* Hội đồng Đội cấp tỉnh xuất sắc (06 giải) 

Giải Nhất (01 giải): Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng 

Giải Nhì (02 giải): 

1. Hội đồng Đội tỉnh Tây Ninh 

2. Hội đồng Đội tỉnh Quảng Bình 

Giải Ba (03 giải): 

1. Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang 

2. Hội đồng Đội tỉnh Tiền Ginag 

3. Hội đồng Đội tỉnh Long An 

* Liên đội xuất sắc (16 giải) 

Giải Nhất (01 giải): Liên đội Trường Tiểu học Đằng Lâm, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng. 

Giải Nhì (05 giải): 

1. Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng. 

2. Liên đội Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

3. Liên đội Trường Tiểu học Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 

4. Liên đội Trường Tiểu học Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 

5. Liên đội Trường Tiểu học Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

Giải Ba (10 giải): 

1. Liên đội Trường Tiểu học Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 

2. Liên đội Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

3. Liên đội Trường Tiểu học Tân An, thành phố Tân An, tỉnh Long An. 

4. Liên đội Trường Tiểu học Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

5. Liên đội Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. 

6. Liên đội Trường Tiểu học Thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 

7. Liên đội Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

8. Liên đội Trường Tiểu học Hải Đông 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

9. Liên đội Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 

10. Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.  

II. Cá nhân 

Giải Nhất (01 giải): Em Nguyễn Nhật Trúc Lam, lớp 4/11, Trường Tiểu học 

Lương Thế Vinh, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 

Giải Nhì (02 giải): 
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1. Em Dỗ Hữu Thiên, lớp 2/5, Trường Tiểu học Hồng Bàng, thành phố Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang. 

2. Em Nguyễn Hoàng Phương Ly, lớp 1A, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, 

huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

Giải Ba (03 giải): 

1. Em Phạm Thành Đạt, lớp 2/1, Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình, huyện 

Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

2. Em Nguyễn Võ Lan Chi, lớp 4/3, Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

3. Em Ngô Phạm Mỹ Duyên, lớp 3/5, Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 


